
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do-Hạnh phúc

Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

1

000.00.1

2.H19-

221209-

0008

Võ Thị 

Phƣơng 
Mai 38188026020 18/08/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

2/12/1988

897 khu phố 

2, phƣờng 

Tân Hiệp, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

quốc tế 

Hồng 

Bàng

 Nhà thuốc 7065

cấp mới 

(Thay 

thế chứ 

chỉ 

hành 

nghề số 

3675/CC

HN-D-

SYT-

ĐNAI 

cấp 

ngày 

28/01/20

19 (thay 

đồi 

trình độ 

chuyên 

môn)

a. Cấp mới (35 HS)

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI

DANH SÁCH TRÌNH KÝ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC - ĐỢT 156

(Ban hành kèm Quyết định số 1542/QĐ-SYT   ngày 12 tháng  12   năm 2022)

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

Hồ sơ đủ điều kiện (35 HS)



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

2

000.00.1

2.H19-

221209-

0009

NGUYỄN 

THỊ THU 
VÂN 74193040076 28/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/4/1993

Khu phố An 

Lợi, phƣờng 

Hòa Lợi, thị 

xã Bến Cát, 

tỉnh Bình 

Dƣơng

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2020

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7036 Cấp mới

3

000.00.1

2.H19-

221209-

0010

NGUYỄN 

THỊ 
THẢO 31193001782 14/10/2020

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/8/1993

20/2/1A Bến 

Nghế KP5, 

phƣờng Tân 

Thuận Đông, 

quận 7, Thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2014
Cao đẳng 

Bách Việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7037 cấp mới

4

000.00.1

2.H19-

221209-

0011

Nguyễn 

hoàng liên 
hạ 75184005681 14/09/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

7/7/1984

A3/153C, 

Khu phố 3, 

phƣờng Tân 

Vạn, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 7038 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

5

000.00.1

2.H19-

221209-

0012

nguyễn 

nguyệt 
nga 75194006897 28/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/02/1994

A3/240D, 

Khu phố 3, 

phƣờng Tân 

Vạn, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7039 cấp mới

6

000.00.1

2.H19-

221209-

0014

phùng thị 

bá 
linh 52197005879 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/05/1997

Thôn Xuân 

Khánh, xã 

Hoài Mỹ, 

huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020
Đại học 

Lạc Hồng
 Nhà thuốc 7040 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

7

000.00.1

2.H19-

221208-

0004

Trần Lệ 

Danh 
Thi 75183016527 17/06/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/12/1983

Tổ 1, ấp 2, xã 

Long An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

Y -Dƣợc 

Asean

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7041

cấp 

mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ 

HND số 

2637/Đ

NAI-

CCHND

 cấp 

ngày 

16/01/20

17 do 

Sở Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

8

000.00.1

2.H19-

221208-

0006

Nguyễn 

Đăng Nhật 
Long 191894534 12/5/2012

CA 

Thừa 

Thiên - 

Huế

19/11/1997

10/122 Lý 

Thái Tổ, 

phƣờng An 

Hòa, thành 

phố Huế, tỉnh 

Thừa Thiên 

Huế

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Y Dƣợc, 

Đại học 

Huế

 Nhà thuốc 7042 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

9

000.00.1

2.H19-

221208-

0008

Trần Thị 

Lệ 
Hòa 51177018708 6/9/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/8/1977

69A/4 Khu 

Phố 10, 

phƣờng Tân 

Biên, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7069 cấp mới

10

000.00.1

2.H19-

221208-

0011

Nguyễn 

Thị Cẩm 
Hằng 75173008724 16/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

9/1/1973

A2/103B, KP 

2, Bùi Hữu 

Nghĩa, 

phƣờng Tân 

Vạn, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7068 cấp mới

11

000.00.1

2.H19-

221208-

0015

 TRẦN 

THỊ 

THỦY 

TRIỀU 52194009418 29/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

12/3/1994

xã Bình Nghi, 

huyện Tây 

Sơn, tỉnh 

Bình Định

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2016

cao đẳng 

y tế Bình 

Định

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7043 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

12

000.00.1

2.H19-

221208-

0016

 TRẦN 

THỊ 

HOÀNG 

OANH 68193013826 16/02/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

14/02/1993

53 Nguyễn 

Du, xã Lộc 

Thanh, thành 

phố Bảo Lộc, 

tỉnh Lâm 

Đồng

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

Đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 7044 cấp mới

13

000.00.1

2.H19-

221208-

0017

 TRỊNH 

THỊ 

THÙY 

TRAN

G
40191021332 19/04/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/02/1991

90/4 ấp 

Thạnh Lợi, xã 

Bình Thạnh, 

huyện Thạnh 

Phú, tỉnh Bến 

Tre

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2018

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7045 cấp mới

14

000.00.1

2.H19-

221208-

0018

 PHẠM 

THỊ SA 
LY 215211999 14/05/2008

CA Bình 

Định
30/10/1993

xã Nhơn 

Phúc, thị xã 

An Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2021

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

Việt Nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7046 cấp mới

15

000.00.1

2.H19-

221208-

0019

 PHẠM 

THỊ 

HỒNG 

NHI 44193002253 2/5/2019

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

29/07/1993

thị trấn NT Lệ 

Ninh, huyện 

Lệ Thủy, tỉnh 

Quảng Bình

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

đại học 

Nguyễn 

tất Thành

 Nhà thuốc 7047 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

16

000.00.1

2.H19-

221208-

0022

Lê Thị 

Ngọc 
Thủy 82183005665 31/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

11/3/1983

04, tổ 1, khu 

phố Long 

Đức 3, 

phƣờng Tam 

Phƣớc, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

MIền 

Đông

 Nhà thuốc 7067

cấp 

mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ 

HND số 

1916/Đ

NAI-

CCHND

 cấp 

ngày 

5/10/201

5 do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn

17

000.00.1

2.H19-

221208-

0026

 ĐOÀN 

VĂN 
TÂY 52093011141 19/04/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

16/04/1993

xã Cát Nhơn, 

huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2019

đại học 

Nguyễn 

Tất 

Thành

 Nhà thuốc 7048 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

18

000.00.1

2.H19-

221208-

0027

 DƢƠNG 

THỊ 
LƢU 211886967 8/8/2013

CA Bình 

Định
10/6/1984

xã Mỹ Thắng, 

huyện Phù 

Mỹ, tỉnh Bình 

Định

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2011

Cao đẳng 

y tế Bình 

Định

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7049 Cấp mới

19

000.00.1

2.H19-

221207-

0041

LÊ THỊ 

THA 
NH 38182035466 10/8/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

28/04/1982

47/21, tổ 10, 

khu phố 1, 

phƣờng Tân 

Hiệp, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

Nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7050

cấp 

mới. 

Thu hồi 

chứng 

chỉ 

HND số 

2772/Đ

NAI-

CCHND

 cấp 

ngày 

07/7/201

7do Sở 

Y tế 

Đồng 

Nai cấp. 

Lý do 

thay đổi 

trình độ 

chuyên 

môn



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

20

000.00.1

2.H19-

221207-

0021

Tƣởng Thị 

Tƣờng 
Vy 44198007909 5/4/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/10/1998

xã Quảng 

Tùng, thị xã 

Ba Đồn, tỉnh 

Quảng Bình

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

cao đẳng 

y dƣơc 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7051 Cấp mới

21

000.00.1

2.H19-

221207-

0022

Đồng Sĩ Đông 36095007015 29/07/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

31/07/1995

9/74 TX24, 

Khu phố 7, 

phƣờng 

Thạnh Xuân, 

quận 12, 

Thành phố 

Hồ Chí Minh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Cao đẳng 

y dƣợc 

Pasteur

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7052 cấp mới

22

000.00.1

2.H19-

221207-

0024

phạm thị 

hồng 
duyên 215465477 8/4/2013

CA Bình 

Định
29/10/1998

xã Cát Chánh, 

huyện Phù 

Cát, tỉnh Bình 

Định

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

Đại học 

kinh tế 

Kỹ Thuật 

Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7053 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

23

000.00.1

2.H19-

221207-

0025

TỪ 

TƢỜNG 
VI 89196006393 29/09/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

19/12/1996

xã Mỹ Phú, 

huyện Châu 

Phú, tỉnh An 

Giang

Dƣợc 

sĩ 

trung 

cấp

2016

Trung 

cấp Âu 

việt

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7054 cấp mới

24

000.00.1

2.H19-

221207-

0027

Lê thanh hải 75090016497 20/08/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/1/1990

Tổ 7, ấp 1, xã 

Nam Cát 

Tiên, huyện 

Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7055 Cấp mới

25

000.00.1

2.H19-

221207-

0028

nguyễn văn hùng 75091020206 4/4/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/11/1991

5/1, khu phố 

1, phƣờng 

Tam Hòa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7056 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

26

000.00.1

2.H19-

221207-

0030

nguyễn thị 

kim 
hiên 60185009336 21/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

5/7/1985

xã Hồng Thái, 

huyện Bắc 

Bình, tỉnh 

Bình Thuận

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2018

Cao đẳng 

công 

thƣơng 

việt nam

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7057 cấp mới

27

000.00.1

2.H19-

221207-

0032

NGUYỄN 

THỊ KIM 
YẾN 62194000509 10/4/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/08/1994

Thôn 8, xã 

Diên Bình, 

huyện Đắk 

Tô, tỉnh Kon 

Tum

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2015

Đại học 

kỹ thuật 

y dƣợc 

Đà Nẵng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7058 cấp mới

28

000.00.1

2.H19-

221207-

0034

PHẠM 

THỊ 

QUỲNH 

LINH 75196004890 28/06/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

20/09/1996

Tổ 3 ấp 3, xã 

Sông Nhạn, 

huyện Cẩm 

Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2018

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7059 cấp mới

29

000.00.1

2.H19-

221207-

0035

NGUYỄN 

THỊ 
HÀ 184243068 18/07/2013

CA Hà 

Tĩnh
28/05/1998

xã Đức 

Hƣơng, huyện 

Vũ Quang, 

tỉnh Hà Tĩnh

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2019

cao đẳng 

nghề số 

4-Bộ 

Quốc 

Phòng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7060 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

30

000.00.1

2.H19-

221207-

0036

NGUYỄN 

THỊ 

THIÊN 

THU 60199005732 4/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

10/3/1999

xã Hòa 

Thắng, huyện 

Bắc Bình, 

tỉnh Bình 

Thuận

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

đại việt 

Sài Gòn

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7061 Cấp mới

31

000.00.1

2.H19-

221206-

0017

NGUYỄN 

THỊ 

THÚY 

HẰNG 40197003192 1/5/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

24/02/1997

Khu phố 1, 

phƣờng Xuân 

An, thành phố 

Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

Công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7066 Cấp mới

32

000.00.1

2.H19-

221206-

0001

NGUYỄN 

THIỆN 
HUY 272267268 19/07/2013

CA 

Đồng Nai
8/6/1993

338, khu phố 

3, phƣờng 

Bình Đa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020 Hungary  Nhà thuốc 7070 cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

33

000.00.1

2.H19-

221205-

0007

Nguyễn 

Thị 
Minh 272909183 9/9/2017

CA 

Đồng Nai
20/01/1988

156 Kp1, 

phƣờng Trảng 

Dài, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

Dƣợc 

sĩ Đại 

học

2020

Đại học 

công 

nghệ 

Miền 

Đông

 Nhà thuốc 7062

cấp mới 

(thu hồi 

chứng 

chỉ 

hành 

nghề số 

523/ĐN

AI-

CCHND 

 cấp 

ngày 

13/3/201

4

34

000.00.1

2.H19-

221205-

0012

Nguyễn 

Thị Ngọc 
Diễm 75199015366 4/3/2022

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

8/1/1999

Ấp Cọ Dầu 2, 

xã Xuân 

Đông, huyện 

Cẩm Mỹ, tỉnh 

Đồng Nai

Danh 

hiệu 

cử 

nhân 

thực 

hành 

dƣợc

2020

Cao đẳng 

y tế 

Đồng Nai

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7063 Cấp mới



Họ và tên

 đệm
Tên Số Ngày cấp

Nơi 

cấp
Nam Nữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Năm

 cấp
Nơi cấp

Năm sinh

Hộ khẩu

 thường trú
Mã HS

Họ và tên Chứng minh nhân dân

STT

Văn bằng chuyên môn

Phạm vi 

HĐCM đề 

nghị cấp

Số 

CCHND
Ghi Chú

35

000.00.1

2.H19-

221202-

0020

Hoàng Sao Mai 67198005541 28/12/2021

Cục 

Cảnh sát 

quản lý 

hành 

chính về 

trật tự xã 

hội

15/11/1998

Thôn Đức 

Thắng, xã 

Đức Mạnh, 

huyện Đắk 

Mil, tỉnh Đắk 

Nông

Dƣợc 

sĩ cao 

đẳng

2019

Cao đẳng 

Y tế 

Bình 

Dƣơng

 Quầy 

thuốc; Cơ 

sở chuyên 

bán lẻ 

thuốc dƣợc 

liệu, thuốc 

cổ truyền

7064 cấp mới

Tổng cộng: 35 Hồ Sơ (16 DSĐH, 3 DSTH, 08 DHCNTH, 08 DSCĐ )



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Tổng cộng: 35 Hồ Sơ (16 DSĐH, 3 DSTH, 08 DHCNTH, 08 DSCĐ )
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